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Giờ sinh hoạt Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Học Ném xa bằng 2 tay 

(MT 23, MT 1)  

Nhận biết các buổi 

trong ngày 

(MT 118)  

Xử lý tình huống khi bị 

lạc 

(MT 60)  

Nhận biết số lượng 5 và 

chữ số 5 

(MT 98)  

Gấp con cá 

(MT 176)  

Hát "Cháu yêu cô chú 

công nhân" 

(MT 168)  

Thơ Làm bác sĩ 

(MT 137)  

Chơi Ngoài 

Trời 

Quan sát đặc điểm của 

cây trong sân trường 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn: 

Ném xa bằng 2 tay, Đi 

cà kheo, Nhảy dây, đánh 

cầu, thổi bóng cho xe 

chạy, Ném còn, bật qua 

vòng... 

(MT 151, MT 161, MT 

159, MT 70)  

Quan sát: Quan sát, 

phán đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa cây với 

môi trường sống 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn: 

TĐi cà kheo, Nhảy dây, 

đánh cầu, thổi bóng cho 

xe chạy, Ném còn, bật 

qua vòng,... 

(MT 82, MT 151, MT 

159, MT 161)  

TCVĐ: Chim đổi lồng 

Chơi tự do:  Với vật 

liệu thiên nhiên (cát, lá 

cây, nước.), vận động cơ 

lớn: Đi trên dây, Đi trên 

gáo dừa, Đi trên cầu 

treo, Đi cà kheo, Bật 

nhảy theo hột xúc xắc, 

Tưng bóng vào ly... 

(MT 151, MT 159, MT 

161)  

Quan sát: Quan sát, 

phán đoán mối liên hệ 

đơn giản giữa con 

vật  với môi trường sống 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn: 

Ném xa bằng 2 tay, Đi 

cà kheo, Nhảy dây, đánh 

cầu, thổi bóng cho xe 

chạy, Ném còn, bật qua 

vòng... 

(MT 83, MT 151, MT 

159, MT 161, MT 23)  

Quan sát: Nguyên nhân 

gây ô nhiễm nguồn nước 

và cách bảo vệ nguồn 

nước 

Chơi tự do: Với vật liệu 

thiên nhiên (cát, lá cây, 

nước.), vận động cơ lớn: 

Ném xa bằng 2 tay, Đi 

cà kheo, Nhảy dây, đánh 

cầu, thổi bóng cho xe 

chạy, Ném còn, bật qua 

vòng,... 

(MT 84, MT 23, MT 

151, MT 159, MT 161)  

HĐ góc Góc phân vai  

chơi theo ý thích của trẻ. Máy may, giấy báo, giấy màu, kéo, phấn, thước, anbuml, vải, búp bê, bàn ủi… 

Góc xây dựng  

Xây hồ bơi, xây hàng rào, xây nhà, xây góc ao cá 



Góc LQVT  

 Trò chơi: ai nhanh hơn, So sánh số lượng nhiều hay ít, tìm hình giống nhau, ghép hình 

Tạo hình  

Sử dụng các kỹ năng vẽ nặn xếp gấp NVL  để tạo ra sản phẩm Hoa, quả cây xanh 

Góc âm nhạc  

Hát, vận động, gõ nhịp nhàng theo lời ca gia điệu  của bài hát bản nhạc "Cháu yêu cô chú công nhân" 

Văn học  

Trẻ nghe, đọc các bài thơ, ca dao đồng dao, tục ngữ, hò vè phù hợp với độ tuổi Thơ "Làm bác sĩ" 

tranh phong, tranh liên hoàn, kể lại bài thơ câu chuyện đã học theo tranh.   

Hướng đọc, viết từ trái sang phải, từ dòng trên xuống dòng dưới. 

- Trẻ chọn sách đọc theo ý thích giáo dục trẻ biết giữ gìn bảo vệ sách 

Khám phá  

Trẻ chơi theo ý thích Hoa đổi màu: ly nước hoa màu nước; Hoa nở trong nước: hoa vẽ tô màu giấy bút nước khai đựng nước. 

Vận động  

Trẻ chơi thoải mái trò chơi đi cà kheo, ném vòng tung bóng... 

(MT 169, MT 138, MT 147, MT 131, MT 137, MT 168, MT 172, MT 175, MT 176)  

Vệ sinh Cho trẻ rửa tay đúng các bước, giáo dục trẻ tiết kiệm nước khi rửa tay. 

(MT 45, MT 163)  

Giờ ăn Khuyến khích trẻ tự cầm bát, thìa xúc ăn gọn gàng, không rơi vãi, đổ thức ăn 

(MT 48)  

Giờ ngủ Giáo dục trẻ giữ trật tự khi ngủ 

(MT 157)  

Hoạt động 

chiều 

Trò chuyện với trẻ về 

cách chăm sóc và bảo vệ 

cây quen thuộc 

(MT 86)  

Hướng dẫn trẻ: Hướng 

đọc, viết, từ trái sang 

phải, từ dòng trên xuống 

dòng dưới. 

(MT 146)  

Gợi ý cho trẻ trả lời và 

đặt các câu hỏi: ai? cái 

gì? ở đâu? khi nào? để 

làm gì?  

(MT 135)  

Ôn những bài hát, hát 

đúng giai điệu, lời ca và 

thể hiện sắc thái, tình 

cảm của bài hát. 

(MT 168)  

Nghe và nhận ra các loại 

nhạc khác nhau (nhạc 

thiếu nhi, dân ca). 

(MT 167) 

 


